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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 

Số tuần 

thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách 
Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Nhánh 1: Cùng giới thiệu về gia đình 

 

1 Từ  06/ 10 đến 10/ 10 Trần Bích An- Bùi Thị 

Nhung 

 

 

Nhánh 2: Nhà bé có gì? 

 

1 Từ  13/ 10 đến 17/ 10  

Nhánh 3: Ngày nghỉ cuối tuần 

 

1 Từ  20/ 10 đến 24/ 10  

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 “ Cùng giới thiệu về gia đình ” “ Nhà bé có gì ?” “ Ngày nghỉ cuối tuần” 

Giáo viên 

- Lập kế hoạch  và XD môi trường 

lớp học phù hợp chủ đề "Gia đình”  

- Tuyên truyền tới phụ huynh và trẻ 

về nội dung, mục đích , những việc 

cần phải làm về chủ đề " Gia đình : 

Thế nào là gia đình lớn, gia đình 

nhỏ, các thành viên trong gia đình 

bé, số ĐT người thân trong gia 

đình,… 

- Lập kế hoạch chủ đề nhánh "Nhà bé 

có gì" 

- Tạo môi trường lớp học và tuyên 

truyền phụ huynh phù hợp với chủ đề 

nhánh   

- Chuẩn bị một số sách báo, tạp chí, 

tranh ảnh...về đồ dùng gia đình 

- Chuẩn bị một số đồ chơi đồ dùng gia 

đình: Quạt, bàn ghế,… 

- Tạo môi trường lớp học phù hợp 

với chủ đề nhánh “ Ngày nghỉ cuối 

tuần ”. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ 

đề “Ngày nghỉ cuối tuần” 

- Tuyên truyền tới phụ huynh về 

chủ đề nhánh. Trò chuyện cùng trẻ 

giúp trẻ biết về ngày nghỉ cuối tuần 

của gia đình  
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- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu, 

phụ liệu , đồ dùng đồ chơi , tranh 

ảnh, biển báo, sách truyện .... phù 

hợp với chủ đề. 

- Sưu tầm, lựa chọn một số bài thơ, 

bài hát, câu chuyện về chủ đề gia 

đình 

- Vận động phụ huynh sưu tầm một 

số nguyên vật liệu, tranh ảnh về  

Chủ đề 

 

 

- Chuẩn bị một số sách báo, tạp chí 

…về những chuyến đi chơi của gia 

đình, những đồ dùng cần thiết khi 

đi chơi. 

 

Nhà trường - Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp: ủng hộ CSVC, .... 

- Duyệt KH Chủ đề 

Phụ huynh - Trò chuyện giúp đỡ trẻ có một số 

hiểu biết về gia đình: vị trí, sở 

thích, công việc,...của các thành 

viên trong gia đình. 

- Ủng hộ sách báo tạp chí, vỏ hộp, 

tranh ảnh.....về gia đình 

- Trò chuyện để giúp trẻ biết tên gọi, 

cách sử dụng bảo quản các đồ dùng 

trong gia đình, cách sử dụng điện tiết 

kiệm,... 

- Ủng hộ sách báo tạp chí, đồ dùng đồ 

chơi,...về chủ đề nhánh  Nhà bé có gì? 

- Trò chuyện để giúp trẻ có một số 

hiểu biết về ngày nghỉ cuối tuần: 

địa điểm đi chơi, đồ dùng đi chơi, 

phương tiện đi chơi,... 

- Ủng hộ sách báo, tạp chí, tranh 

ảnh về ngày nghỉ cuối tuần 
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Trẻ - Cùng cô tạo môi trường cho chủ 

đề gia đình: Tô màu, vẽ tranh, làm 

album,...về gia đình. 

- Có tâm thế thoải mái, phấn khởi 

khi tham gia các hoạt động chủ đề 

gia đình. 

- Tạo tâm lý thoải mái khi đến trường 

- Cùng cô tạo môi trường lớp học phù 

hợp với chủ đề “ Nhà bé có gì” 

- Vui vẻ, phấn khởi đến trường 

cùng cô và các bạn 

 

 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện về công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình 

- Trò chuyện về một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình: Tên, tuổi, giới tính, địa chỉ gia đình 

- Trò chuyện với trẻ về vị trí và trách nhiệm nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học 

- Trò chuyện để trẻ biết yêu mến và quan tâm đến những người thân trong gia đình 

- Trò chuyện về đặc điểm các đồ dùng trong nhà bé 

- Trò chuyện về cách sử dụng đồ dùng trong gia đình 

- Nghe 1 số bài hát về chủ đề: Nhà mình rất vui, cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh... 

- Nghe kể truyện " 3 cô gái " 

- Trẻ chơi tạo nhóm, tách gộp những viên sỏi theo khả năng. Trẻ chơi ghép tranh 

- Trò chuyện về số điện thoại cần trợ giúp khi cần  

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau ( kiễng chân, đi bằng gót chân, đi nhanh, 

chậm,…) 

* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “ Cả nhà thương nhau” 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Hô hấp: Thổi bóng bay” 

- Tay: Tay đưa ra phía trước, gập trước ngực 

- Lưng, bụng: Đứng cúi gập người về trước, tay chạn mũi chân 

- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục 

- Bật: Bật tiến về phía trước 

* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 -3 vòng 

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

1 

Cùng 

giới 

thiệu 

về gia 

đình 

Ngày 06/10 

Phát triển thể chất 

 

Đi thăng bằng trên 

ghế thể dục 

Ngày 07/10 

Hoạt động khám 

phá 

 

Gia đình bé yêu 

Ngày 08/ 10 

 Phát triển ngôn 

ngữ 

LQCC: A, Ă, Â 

Ngày 9/ 10 

Phát triển nhận thức 

Đếm đến 7. Nhận 

biết số 7 

Ngày 10/ 10 

Phát triển ngôn ngữ  

Truyện: ai đáng 

khen nhiều hơn 

 

Nhánh 

2 

Nhà 

bé có 

gì?  

Ngày 13/ 10 

Phát triển thể chất 

Trườn sấp kết hợp 

trèo qua ghế thể dục 

dài 1,5 x 30 cm 

Ngày 14/ 10 

Hoạt động khám 

phá 

Đồ dùng nhà bé 

Ngày 15/10 

Phát triển nhận 

thức 

Thêm bớt tạo 

nhóm số lượng 

trong phạm vi 7 

Ngày 16/10 

Phát triển thể chất 

Dạy kỹ năng thoát 

hiểm khi có cháy 

Ngày 17/ 10 

Phát triển thẩm mĩ 

Dạy KNCH: Nhà 

mình rất vui 

Nghe: Khúc hát ru 

của người mẹ trẻ 

 

Nhánh 

3 

Ngày 

nghỉ 

cuối 

tuần 

Ngày 20/10 

Phát triển thẩm mỹ 

Bé làm hoa tặng mẹ 

Ngày 21/10 

Phát triển nhận 

thức 

Tách gộp trong 

phạm vi 7 

Ngày 22/10 

Phát triển ngôn 

ngữ 

TCCC:  

A, Ă, Â 

Ngày 23/10 

Phát triển TCKNXH 

Nói lời yêu thương 

Ngày 24/ 10 

Phát triển thẩm mĩ 

Vẽ người thân trong 

gia đình 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1 

Cùng 

giới 

thiệu 

về gia 

đình 

Ngày 06/10 

- QS cây hoa trong 

sân trường 

- TCVĐ: Ai chạy 

nhanh nhất 

- Chơi tự do   

Ngày 07/10 

- Nhận diện một số 

ĐC không an toàn 

- TCVĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

- Chơi tự do 

Ngày 08/10 

- Đếm số lượng 

ĐC trong sân 

trường. 

- TCVĐ: Ném còn 

- Chơi tự do  

Ngày 09/10 

- Vẽ trên sân bằng 

phấn người thân 

trong gia đình 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

Ngày 10/10 

Trẻ chơi tạo nhóm, 

tách gộp những viên 

sỏi theo khả năng  

- TCVĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

2 

Nhà 

bé có 

gì?  

Ngày 13/10 

- Trò chuyện để trẻ 

nhận ra được sắc thái 

biểu cảm của lời nói 

khi vui, buồn, tức 

giận, ngạc nhiên, sợ 

hãi 

TCVĐ: Đi cầu thăng 

bằng 

 

Ngày 14/10 

- Qs nhà bên 

đường 

- TCVĐ: Ai chạy 

nhanh nhất 

- Chơi tự do 

Ngày 15/10 

- Viết số ĐT người 

thân trên sân 

- TCVĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

- Chơi tự do  

Ngày 16/10 

- Tách gộp các viên 

sỏi 

- TCVĐ: Ném còn 

- Chơi tự do 

Ngày 17/10 

- QS nhà bên đường 

- TCVĐ: Những chú 

chuột túi đáng yêu 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

3 

Ngày 

nghỉ 

cuối 

tuần 

Ngày 20/10 

- Hát và vận động 

các bài hát về gia 

đình: Nhà mình rất 

vui 

- TCVĐ: Chạy 18m 

liên tục theo hướng 

thẳng trong 5 -7 giây 

- Chơi tự do 

Ngày 21/10 

- TC: Những lời 

nói ngọt ngào 

- TCVĐ: Những 

chú chuột túi đáng 

yêu  

- Chơi tự do  

Ngày 22/10 

- Tách gộp các 

viên sỏi 

- TCVĐ: Ai chạy 

nhanh nhất 

- Chơi tự do  

Ngày 23/10 

- Trò chuyện để trẻ 

nhận ra được sắc 

thái biểu cảm của 

lời nói khi vui, 

buồn, tức giận, ngạc 

nhiên, sợ hãi 

- TCVĐ: Trườn bò 

trên thảm cỏ 

- Chơi tự do 

Ngày 24/10 

- Vẽ trên sân 

- TCVĐ: Trườn bò 

trên thảm cỏ 

- Chơi tự do 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Giáo dục trẻ tiết kiệm nước 

- Trẻ trực nhật kê bàn, kê giường, chia cơm… 

- Nghe 1 số bài hát về gia đình trước giờ ngủ: Ru con, 3 ngọn nến lung linh 

- Trò chuyện, giáo dục trẻ nhận biết phân biệt thực phẩm phẩm sạch, an toàn. 

- GD trẻ có 1 số kỹ năng đơn giản phòng dịch sốt xuất huyết và có kiến thức là 1 tuyên truyền viên với gia 

đình về phòng dịch bệnh: Ngủ mắc màn, nuôi cá diệt bọ gậy, úp các xô chậu không dùng… 

- Giáo dục trẻ không lại gần cơm, canh nóng 

- Nghe truyện chủ đề gia đình ( mẹ em, ...) 

- Đọc thơ tay đẹp ( đọc thơ trước khi rửa tay - tay đẹp  ) 

- Trò chuyện về món ăn trong ngày của bé 

 

 

6 
Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

1 

Cùng 

giới 

thiệu 

về gia 

đình 

Ngày 06/ 10 

- Chơi TC: Nhảy 

bằng 1 chân 

- Trẻ làm quen 

Tiếng Anh  

Ngày 07/10 

GDDD 

Phân biệt thực 

phẩm, thức ăn 

sạch , an toàn 

Ngày 08/ 10 

Trò chuyện để trẻ 

nhận ra được sắc 

thái biểu cảm của 

lời nói khi vui, 

buồn, tức giận, 

ngạc nhiên, sợ hãi 

- Trẻ làm quen 

Tiếng Anh, chơi 1 

số trò chơi Tiếng 

Anh 

 

Ngày 9/ 10 

- Đọc thơ: Ông cháu 

 

Ngày 10/ 10 

- Liên hoan văn 

nghệ. Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 

2 

Nhà 

bé có 

gì? 

Ngày 13/ 10 

- Thảo luận: tại sao 

bữa ăn cần ăn đủ 

các nhóm thực 

phẩm 

- Trẻ làm quen 

Tiếng Anh  

Ngày 14/ 10 

Nghe kể truyện" 

3 cô gái " 

- TC về cách sử 

dụng tiết kiệm 

điện 

 

Ngày 15/10 

GDKN sống 

Bé không đi theo 

người lạ 

- Trẻ làm quen 

Tiếng Anh, chơi 1 

số trò chơi Tiếng 

Anh 

 

Ngày 16/ 10 

- Nghe đọc truyện: 

sự tích hoa cúc trắng 

 

Ngày 17/ 10 

- TC những lời nói 

ngọt ngào 

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 

 

Nhánh 

3 

 Ngày 

nghỉ 

cuối 

tuần 

Ngày 20/ 10 

- Chơi TC: Thi xem 

ai đi giỏi 

- Trẻ làm quen 

Tiếng Anh  

Ngày 21/ 10 

Thảo luận những 

trò chơi không an 

toàn cho bé 

- TC " Giới thiệu 

về gia đình tôi "; 

giải câu đố về đồ 

dùng gia đình 

Ngày 22/ 10 

GDKN sống 

Bé không đi theo 

người lạ 

- Trẻ làm quen 

Tiếng Anh, chơi 1 

số trò chơi Tiếng 

Anh 

 

Ngày 23/ 10 

- Trẻ chơi tạo nhóm, 

tách gộp những viên 

sỏi theo khả năng 

TC: Những lời nói 

ngọt ngào 

 

Ngày 24/10 

- Liên hoan văn 

nghệ. 

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 

 

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Cùng 

giới 

thiệu 

về gia 

đình 

Nhà bé 

có gì 

Ngày 

nghỉ 

cuối 

tuần 
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1 
Góc 

phân 

vai 

Gia 

đình 

- Biết chọn lựa thực phẩm 

an toàn rồi nấu thành các 

món ăn đơn giản. Nói 

được tên một số món ăn 

hàng ngày trong bữa ăn 

gia đình 

- Các thành viên trong gia 

đình biết chăm lo cho 

nhau : cha mẹ chăm con , 

đưa gia đình đi chơi,... 

- Bày mâm cơm gọn gàng 

đẹp mắt  

- Sử dụng đồ dùng phục 

vụ ăn uống thành thạo. 

- Trẻ được làm quen với 

thao tác chế biến món tôm 

hấp, mực hấp  

- Biết cùng nhau chăm sóc 

các thành viên trong gia 

đình 

- Nấu món ăn bé thích 

- Bảng thực đơn của bé 

- Bày mâm cơm 

 

 

 

- Một số đồ dùng gia 

đình: tivi, tủ lạnh, .... 

- Trang phục ; quần , 

áo , giày , dép ,.. 

- Một số đồ chơi gia 

đình : bát , đĩa , 

xoong , nồi,.. 

- Tranh hướng dẫn 

chế biến món mực 

hấp, tôm hấp 

- Một số mẫu đĩa 

thức ăn ( đĩa bầu dục 

, đĩa tròn ,,...) 

 

x  x 

 

 

 
Bán 

hàng 

- Trẻ biết bày hàng , mời 

chào khách, giới thiệu các 

loại hàng cho khách mua 

hàng được biết 

- Biết tư vấn cho khách 

hàng về cách chọn, sử 

dụng đồ dùng, trang phục 

cho các thành viên trong 

gia đình   

+ Bán hàng 

- Quầy các loại thực 

phẩm sạch 

- Quầy hàng thời trang 

- Quầy bán các loại đồ 

dùng gia đình 

 

 

- Một số loại thực 

phẩm: Tôm, cua, cá, 

mực ... 

- Một số đồ dùng gia 

đình: đồng hồ, tủ, 

quạt,... 

- Trang phục: Quần, 

áo, giày, dép ,.. 

 

 x x 
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2 
Góc 

học 

tập 

 

- Trẻ biết tên, số ĐT, sở 

thích, công việc hàng ngày 

của các thành viên trong 

gia đình 

- Biết địa chỉ gia đình, phân 

loại đồ dùng gia đình , 

phân biệt gia đình đông 

con , ít con , gia đình lớn , 

gia đình nhỏ  

- Có hiểu biết về một số đồ 

dùng: Công dụng, chất 

liệu, màu sắc , hình dáng,... 

- Tập đếm số lượng và tìm 

số tương ứng 

- Ôn luyện những chữ cái 

đã học 

- Viết số, ghép số ĐT của 

người thân trong gia đình 

- Sở thích của các thành 

viên trong gia đình 

- Các bảng chơi có 

mẫu chơi gợi ý 

- Bút dạ, thẻ số 

x   

 

- Phân loại đồ dùng gia 

đình theo công dụng , 

cách sử dụng, chất liệu.  

- BST đồ dùng gia đình, 

trang phục các thành viên 

trong gia đình, các kiểu 

nhà. 

- Ghép thành cặp đồ 

dùng có liên quan 

Các bảng chơi có mẫu 

gợi ý 

- Đồ dùng gia đình 

bàn ghế tủ ti vi bát 

đĩa... 

 x  

- Đếm đúng số lượng và 

gắn số tương ứng 

- Các bảng chơi thêm bớt 

trong phạm vi 7, tạo 

nhóm, phân chia, tách 

gộp trong phạm vi 7 

- Tìm chữ cái đã học.Sao 

chép chữ, ghép vần. Bù 

chữ còn thiếu, gạch chân 

chữ cái a, ă, â 

 - Tranh lô tô các loại 

trang phục, đồ dùng 

- Thẻ chữ, thẻ số 

- Bút viết bảng, khăn 

lau,  

- Hình ảnh (ông, bà, 

cha, mẹ, con...)  

- Tạp chí, tranh ảnh 

...về gia đình. 

x x x 

 

Góc 
nghệ 

thuật 
 

- Biết lựa chọn những bài 

hát múa có nội dung về gia 

đình. Hát đúng giai điệu lời 

ca và thể hiện sắc thái tình 

cảm khi hát múa 

- Tô, vẽ, xé dán, nặn về 

gia đình (Các thành viên 

, các kiểu nhà, đồ dùng 

gia đình...) 

- Hát múa các bài hát về 

gia đình 

- Một số dụng cụ âm 

nhạc: Sắc xô, trống, 

phách tre,.. 

- Trang phục biểu 

diễn  

x x x 
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- Biết phối hợp các kĩ năng 

vẽ để tạo thành những bức 

tranh có bố cục hài hòa cân 

đối 

- Biết tô màu, vẽ , xé dán 

,...để tạo thành các sản 

phẩm có nội dung về gia 

đình 

- Bước đầu biết đặt tên 

cho sản phẩm tạo hình của 

mình 

- Làm khung ảnh, cắt dán 

ngôi nhà, xâu vòng tặng 

mẹ, làm điện thoại 

- Giấy màu, bút vẽ, 

đất nặn... 

- Hộp giấy, bìa lịch  

- Một số khung ảnh, 

điện thoại mẫu 

- Tranh gợi ý thao tác 

làm khung ảnh , xâu 

vòng , cắt dán nhà 

 

Góc 

xây 

dựng 

 

- Biết sử dụng các nguyên 

vật liệu khác nhau : Gạch , 

đá, hàng rào…và cùng 

nhau phối kết hợp để xây 

khu chung cư và xây vườn 

trẻ cho mọi người đến vui 

chơi 

- Biết bè trí một số cảnh 

xung quanh: Cây xanh, 

đèn cao áp ,... 

- Biết cùng nhau đưa ra ý 

kiến đóng góp để công 

trình được sắp xếp gọn 

gàng, hợp lý 

- Thể hiện tốt vai chơi 

trong quá trình chơi và 

giải quyết một số vấn đề 

nảy sinh trong quá trình 

chơi. 

- Xây khu chung cư 

 

- Tranh gợi ý xây nhà 

( nhà một tầng , nhà 2 

-3 tầng ), mẫu xây 

khu chung cư  

- Một số đồ dùng phụ 

trợ: Cây xanh, cỏ, 

gạch, nút tròn ,.. 

 x  

- Xây vườn trẻ - Tranh gợi ý xây nhà 

( nhà một tầng , nhà 2 

-3 tầng ), mẫu xây 

vườn trẻ 

- Mẫu xây hàng rào , 

bồn hoa 

- Một số đồ dùng phụ 

trợ : cây xanh , cỏ , 

gạch, nút tròn ,.. 

- Tranh vẽ thao tác 

xây dựng 

  x 
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Góc 
khám 

phá 
 

Trẻ biết tên các trò chơi 

- Biết chơi các trò chơi 

một cách thành thạo 

- Thông qua trò chơi trẻ 

biết yêu mến, quan tâm, 

giúp đỡ bạn bè. 

- Chơi trò chơi 

+ Dòng chảy của nước 

+ Pha màu nước 

+ Vật chìm nổi 

 

- Bảng chơi  

- Màu nước 

- Các nguyên liệu: 

Sỏi, thìa, lá khô, bóng 

nhựa, thuyền giấy, 

chậu nước có nắp 

đậy, ca cốc, chai lọ… 

x x x 

 

Góc 

sách 
 

- Có khả năng nghe hiểu 

nội dung chuyện kể 

- Biết làm sách và giới 

thiệu sách về gia đình 

mình cho mọi người cùng 

biết  

- Biết giữ gìn và sắp xếp 

gọn gàng sau khi chơi 

- Kể chuyện về gia đình 

- Xem sách, kể chuyện 

về gia đình 

- Làm sách về gia đình 

 

- Một số quyển sách 

mẫu  

- Sách, tạp chí có 

tranh ảnh về gia đình, 

đồ dùng gia đình. 

- Tranh ảnh về gia 

đình bé 

x x x 

 

 

 


